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CH NG 7: ĐÀM PHÁN KINH DOANH QU C T  ƯƠ Ố Ế
GI A CÁC N N VĂN HÓA KHÁC NHAUỮ Ề

 Khác bi t gi a văn hóa ph ng Đông và ph ng Tâyệ ữ ươ ươ
 Đàm phán kinh doanh v i Nh tớ ậ
 Đàm phán kinh doanh v i Trung Qu cớ ố
 Đàm phán kinh doanh v i Mớ ỹ
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Ch  nghĩa cá nhân và ch  nghĩa t p thủ ủ ậ ể
C  ch  t ng b cơ ế ầ ậ
Tính k  lu t và th i gian ra quy t đ nhỷ ậ ờ ế ị
Vai trò c a chính phủ ủ
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 Các n n văn hóa theo ch  nghĩa cá nhân là các n n văn hóa ề ủ ề
ph  bi n  các qu c gia nh  M , Australia, Canada, New ổ ế ở ố ư ỹ
Zealand, và m t b  ph n c a Tây Âu.ộ ộ ậ ủ

 Các n n văn hóa theo ch  nghĩa t p th  là nh ng n n văn hóa ề ủ ậ ể ữ ề
ph  bi n  Châu Á, Đông Âu và Châu M  Latinh.ổ ế ở ỹ

 Ng i Châu Á chú ý đ n quan h  nhi u h n là chú ý đ n h p ườ ế ệ ề ơ ế ợ
đ ng trong khi ng i ph ng Tây l i chú ý đ n h p đ ng ồ ườ ươ ạ ế ợ ồ
nhi u h n là nghi th c xã giao.ề ơ ứ
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C  ch  t ng b cơ ế ầ ậ

 Văn hóa ph ng Đông nghiêng v  phía tôn tr ng tu i tác, ươ ề ọ ổ
thâm niên, đ a v  và quy n l c h n nh ng thành viên c a văn ị ị ề ự ơ ữ ủ
hóa ph ng Tây.ươ

 “Con vua thì l i làm vua, con sãi  chùa l i quét lá đa”. ạ ở ạ
 Quân- Th n-Ph - Tầ ụ ử
 Ph ng Đông có xu h ng nín nh n, t  ki m ch  trong phong ươ ướ ị ự ề ế

cách giao ti p xã h i theo ki u “m t đi u nh n là chín đi u ế ộ ể ộ ề ị ề
lành” (t c ng  Vi t Nam).ụ ữ ệ

 Ph ng Tây có quan ni m: m i ng i sinh ra đ u có quy n ươ ệ ọ ườ ề ề
bình đ ng. Ngôn ng : “g i tr i b ng nó, g i chó b ng anh” ẳ ữ ọ ờ ằ ọ ằ
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Tính k  lu t và th i gian ra quy t đ nhỷ ậ ờ ế ị

 Ph ng Tây: cá nhân đ c t  duy đ c l p, đ c ph n bác ươ ươ ư ộ ậ ượ ả
đ ng nghi p, ông ch . ồ ệ ủ

 Châu Á: Trung- Tín- L - Nghĩa (Kh ng T ), nghĩa là trung ễ ổ ử
thành, th c hi n tr n v n nghĩa v , gi  lòng tin c a m i ự ệ ọ ẹ ụ ữ ủ ọ
ng i, tôn tr ng nh ng giá tr  c a c ng đ ng. ườ ọ ữ ị ủ ộ ồ

  Châu Á th ng ra quy t đ nh ch m vì h  còn c n th i gian ườ ế ị ậ ọ ầ ờ
đ  tham kh o ý ki n đ ng nghi p ngoài phòng đàm phán, c a ể ả ế ồ ệ ủ
công ty

(Chó ba quanh m i n m, ng i ba năm m i nói- T c ng  Vi t ớ ằ ườ ớ ụ ữ ệ
Nam)
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Vai trò c a chính phủ ủ

 Chính ph  các n c Nh t B n, Singapore, Indonesia, Hàn ủ ướ ậ ả
Qu c, Vi t Nam đóng vai trò h  tr  trong thành công kinh t  ố ệ ỗ ợ ế
c a các qu c gia này.ủ ố

 Trong th  gi i kinh doanh M , câu nói “Tôi là đ i di n c a ế ớ ỹ ạ ệ ủ
Chính ph . Tôi đ n đây đ  giúp các b n” là câu nói đùa đ  ủ ế ể ạ ể
mua m t ti ng c i. Ch  nghĩa cá nhân là cái g c văn hóa ộ ế ườ ủ ố
c a ti ng c i đó.ủ ế ườ
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2. Đàm phán v i Trung Qu cớ ố

Guanxi

Gi  th  di nữ ể ệ
S  kính tr ng đ i v i ng i l n tu iự ọ ố ớ ườ ớ ổ
M t s  l u ý khácộ ố ư
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Guanxi 

 John, m t nhân viên ngo i giao Australia đã t ng làm vi c t i ộ ạ ừ ệ ạ
B c Kinh. Sau khi mãn nhi m, John v  n c. M c dù  ắ ệ ề ướ ặ ở
Australia, John cũng có r t nhi u b n Trung Qu c, song anh ấ ề ạ ố
v n nh  nh ng ng i b n B c Kinh. Vì th , John r t vui khi ẫ ớ ữ ườ ạ ắ ế ấ
m t ng i b n B c Kinh vi t th  báo anh ta s p sang ộ ườ ạ ắ ế ư ắ
Australia. John khoe v i nh ng ng i b n Trung Qu c đang  ớ ữ ườ ạ ố ở
Australia đi u đó. Nh ng không may, ng i b n B c Kinh ề ư ườ ạ ắ
c a John l i không l y đ c th  th c vào Australia. Và John ủ ạ ấ ượ ị ự
th y thái đ  c a nh ng ng i b n Trung Qu c c a John ấ ộ ủ ữ ườ ạ ố ủ
b ng nhiên b  thay đ i h n đi. Ch c ch n ph i có đi u gì tr c ỗ ị ổ ẳ ắ ắ ả ề ụ
tr c gi a anh và h , John b i r i và không hi u vì sao c .ặ ữ ọ ố ố ể ả

 “Trung Qu c: S  tay giao ti p chéo văn hóa” (Jean Brick: 1991)ố ổ ế
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Guanxi 

 Guanxi bao hàm m ng l i nh ng quan h  ạ ướ ữ ệ
riêng chung chi ph i và ràng bu c con ng i ố ộ ườ
cá nhân trong c ng đ ng v  t  t ng, tình ộ ồ ề ư ưở
c m, và nghĩa v . Nh ng quan h  này có th  ả ụ ữ ệ ể
đ c xây d ng trên c  s  ràng bu c v  gia ượ ự ơ ở ộ ề
t c, ngh  nghi p, ho c tình b n, đ ng niên, ộ ề ệ ặ ạ ồ
đ ng khóa, đ ng liêu ... ồ ồ

 Ví d : mua vé, bác sĩ, xin vi c làm…ụ ệ

July 3, 2010

Slide 9



KHOA KINH T  & QU N TR  KINH DOANHẾ Ả Ị

Th  di nể ệ

 Tình hu ng: M t th  ký công ty gi i thi u cho ông ch  m t ố ộ ư ớ ệ ủ ộ
ng i th  đi n Trung Qu c (m t ng i b n c a cô ta) đ n ườ ợ ệ ố ộ ườ ạ ủ ế
đ  m c m t s  đ ng dây trong c  quan công ty. Khi báo giá ể ắ ộ ố ườ ơ
thanh toán ng i th  đi n đã c  tình h  giá xu ng d i m c ườ ợ ệ ố ạ ố ướ ứ
m t b ng thanh toán th c t , đ  theo anh th  đi n gi i thích ặ ằ ự ế ể ợ ệ ả
“gi  th  di n” cho cô b n th  kí đang làm vi c t i công ty. ữ ể ệ ạ ư ệ ạ
Anh cho r ng ông ch  công ty s  khen ng i cô th  kí, b n anh ằ ủ ẽ ợ ư ạ
vì đã g i ý thuê đúng ng i, v i giá r  và s  đánh giá cao ợ ườ ớ ẻ ẽ
hi u qu  và s  hi u bi t c a cô th  kí. ệ ả ự ể ế ủ ư

 Trong tr ng h p ng i th  đi n n u ng i th  đi n làm ườ ợ ườ ợ ệ ế ườ ợ ệ
vi c quá kém, nh ng l i đòi ti n thù lao quá cao, thì chuy n gì ệ ư ạ ề ệ
s  x y ra cho ng i gi i thi u? ẽ ả ườ ớ ệ
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Th  di nể ệ

 Ph ng Tây thì g n v i nh n th c đ o đ c ươ ắ ớ ậ ứ ạ ứ
(đúng/sai), còn  Trung Qu c g n v i th  ở ố ắ ớ ể
di n (vinh/nh c). Đ ng bao gi  vô tình hay ệ ụ ừ ờ
h u ý  làm ch m đ n th  di n c a phái viên ữ ạ ế ể ệ ủ
hay phái đoàn Trung Qu c. S  m t th  di n ố ự ấ ể ệ
đó là “cái hôn c a t  th n” cho th ng v  ủ ử ầ ươ ụ
đàm phán.
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S  kính tr ng đ i v i ng i cao ự ọ ố ớ ườ
tu iổ

 Tu i tác là m t y u t  quy t đ nh phong cách ngôn ng , cách ổ ộ ế ố ế ị ữ
x ng hô.ư

 Trên các tuy n xe đi n ng m  Boston (Hoa Kì) có các hàng ế ệ ầ ở
gh  giành cho ng i già đ t  ch  ti n l i nh t cho vi c lên ế ườ ặ ở ỗ ệ ợ ấ ệ
xu ng xe, ngay phía sau bu ng lái. Nh ng các hàng gh  y ố ồ ư ế ấ
nhi u khi b  b  tr ng th m chí khi trên xe có ng i già. ề ị ỏ ố ậ ườ
Không ai mu n nghĩ mình là già và ng i vào ch  dành cho ố ồ ỗ
ng i già. Hình nh  trong văn hóa ph ng Tây, dám nghĩ v  ườ ư ươ ề
ng i khác  đã già là đi u “quá ph m th ng”, nh t là đ i ườ ề ạ ượ ấ ố
v i ph  n .ớ ụ ữ
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M t s  l u ý trong giao ti pộ ố ư ế
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H  thích làm vi c v i ng i đúng giọ ệ ớ ườ ờ



Nên t ng quà sau khi đã k t thúc giao d chặ ế ị



Thích dùng ngôn ng  c a h  trong giao ti pữ ủ ọ ế



Tránh nhìn th ng vào đ i tácẳ ố



Tránh nh ng c  ch  th  hi n s  thân m tữ ử ỉ ể ệ ự ậ



Gi  kho ng cách h p lý (24 inches)ữ ả ợ
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Phong cách đàm phán c a ng i TQủ ườ
 Chú tr ng vi c thu th p thông tinọ ệ ậ
 Coi tr ng vi c thi t l p quan h  và gi  gìn các m i quan họ ệ ế ậ ệ ữ ố ệ
 Không thích nói “KHÔNG” m t cách th ng th ngộ ẳ ừ
 Ng i trung gian đóng vai trò r t quan tr ngườ ấ ọ
 Thích đàm phán theo ki u tr  giá; do v y h  th ng b t đ u ể ả ậ ọ ườ ắ ầ

v i giá caoớ
 Xem đàm phán là m t cu c chi n “th ng-thua”, thích đ c ộ ộ ế ắ ượ

đ i tác nhân nh ng. Trong so n th o h p đ ng nên có 01 ố ượ ạ ả ợ ồ
b n ti ng Anh và ti ng Hoaả ế ế

 Kiên nh n và khiêm t n s  d n đ n thành côngẫ ố ẽ ẫ ế
 Nh ng l i ích cá nhân luôn có nh h ng đ n k t qu  đàm ữ ợ ả ưở ế ế ả

phán
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3. Đàm phán kinh doanh v i Nh tớ ậ

 Xã h i t ng b cộ ầ ậ
 Tính c ng đ ngộ ồ
 Gi  hòa khí,th  di nữ ể ệ
 S  th t bên trong và s  th t bên ngoàiự ậ ự ậ
 Nói thách giá cao

 Im l ng trong đàm phánặ
 S  chí tình trong giao ti pự ế
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Tính c ng đ ngộ ồ

 Công th c đàm phán theo ki u Nh t B n, đó là đàm phán qua ứ ể ậ ả
b n giai đo n: (1) giai đo n mào đ u, làm quen; (2) Giai đo n ố ạ ạ ầ ạ
vào vi c d a trên c  s  hi u bi t l n nhau; (3) giai đo n ệ ự ơ ở ể ế ẫ ạ
thuy t ph c; (4) giai đo n tho  thu n, ký k t.ế ụ ạ ả ậ ế
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Cách t  ch i c a ng i Nh từ ố ủ ườ ậ
 I’ll check it and do whatever I can (Tôi s  ki m tra l i và s  c  g ng ẽ ể ạ ẽ ố ắ

h t s c)ế ứ
 I’ll do my best after discussing with my senior executive (Tôi s  c  ẽ ố

g ng h t s c sau khi trao đ i v i s p c a tôi).ắ ế ứ ổ ớ ế ủ
 I’ll think about it. (Tôi s  suy nghĩ v  v n đ  này)ẽ ề ấ ề
 I’ll handle it the best I can (Tôi s  x  lý v n đ  này b ng h t kh  ẽ ử ấ ề ằ ế ả

năng c a mình)ủ
 It’s very difficult (Chuy n này khó l m)ệ ắ
 I’ll consider it in a forward looking maner. (Tôi s  xem xét v n đ  này ẽ ấ ề

theo h ng nhìn v  t ng lai)ướ ề ươ
 I’ll make an effort (Tôi s  th  xem) ẽ ử
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Honne

 Đâu là Honne trong các phát ngôn sau:

 Do not hesitate to express your own opinion (Đ ng ng i…)ừ ạ
 Please drop by my house any time (R  qua nhà tôi ch i b t kỳ ẽ ơ ấ

lúc nào cũng đ c).ượ
 I am the president of a very small company (Tôi là ch  t ch m t ủ ị ộ

công ty r t nh ).ấ ỏ
 I hold a very insignificant position (Tôi gi  m t ch c v  r t ữ ộ ứ ụ ấ

nh ).ỏ
 I am not very confident I can do it.

 - I am sure I can not do this job very well (Tôi ch c ch n là tôi ắ ắ
làm vi c này không đ c th o l m).ệ ượ ạ ắ
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M t s  l u ý trong giao ti pộ ố ư ế
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Gi  gi c làm vi c: t  9 gi  đ n 5-6 gi  t iờ ấ ệ ừ ờ ế ờ ố



T ng quà trong bu i đ u g p g  là m t nghi th c quan tr ng.ặ ổ ầ ặ ỡ ộ ứ ọ



Có thói quen nói chuy n trong khi ănệ



R t quan tr ng vi c s p x p ch  ng i. V  trí ng i t t nh t là b c t ng n i có treo b c h a đ t nh t ấ ọ ệ ắ ế ỗ ồ ị ồ ố ấ ứ ườ ơ ứ ọ ắ ấ

ho c có t m nhìn t t nh tặ ầ ố ấ



Tr  ti n là m t vi c làm t  nh  và th ng do c p d i th c hi nả ề ộ ệ ế ị ườ ấ ướ ự ệ
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Phong cách đàm phán c a ng i ủ ườ
Nh t ậ

 Th ng gi  thái đ  bình tĩnh, khiêm nh ng, cung kínhườ ữ ộ ườ
 Quan ni m trong đàm phán là “th ng-thua”ệ ắ
 Coi tr ng công tác chu n b  đàm phán ọ ẩ ị
 Th ng tìm cách kéo dài th i gian đ  d n ép ký h p đ ng ườ ờ ể ồ ợ ồ

theo ý c a hủ ọ
 Khi so n th o h p đ ng thì không thích quá t  m , c ng nh c, ạ ả ợ ồ ỉ ỉ ứ ắ

khó thay đ i; đ c bi t h  không thích s  d ng lu t sổ ặ ệ ọ ử ụ ậ ư
 Chú tr ng đ n vai trò ng i trung gianọ ế ườ
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Nh ng đi u c n l u ýữ ề ầ ư

 Chu n b  k  thông tin và k  ho ch đàm phánẩ ị ỹ ế ạ
 Ch u đ c áp l c v  m t th i gianị ượ ự ề ặ ờ
 C  ng i có tu i làm tr ng đoàn đàm phánử ườ ổ ưở
 Tránh nhìn lâu vào m t c a đ i tácắ ủ ố
 Không nên phá v  s  im l ngỡ ự ặ
 Coi tr ng ch  tín sau khi h p đ ng đ c ký k tọ ữ ợ ồ ượ ế



KHOA KINH T  & QU N TR  KINH DOANHẾ Ả Ị
July 3, 2010

Slide 22

July 3, 2010

Slide 22

Tình hu ngố

 Ng i M  v n th ng th n, không r m rà trong cu c s ng ườ ỹ ố ẳ ắ ườ ộ ố
cũng nh  trong kinh doanh. H  luôn c  g ng gi i quy t công ư ọ ố ắ ả ế
vi c th t nhanh chóng và g n gàng. Vì v y khi ph i đ u t  ệ ậ ọ ậ ả ầ ư
sang Nh t, h  r t băn khoăn. Vì sao v y? B n hãy ch n m t ậ ọ ấ ậ ạ ọ ộ
trong 3 đáp án d i đâyướ

a. Ti ng Nh t là m t ngôn ng  khó, đ  d ch xong m t d  án m t ế ậ ộ ữ ể ị ộ ự ấ
r t nhi u th i gianấ ề ờ

b. Văn hóa Nh t là d a trên c  s  đ ng thu n, và khi c n đ a ra ậ ự ơ ở ồ ậ ầ ư
quy t đ nh s  có r t nhi u ng i tham giaế ị ẽ ấ ề ườ

c. H  th ng pháp lu t c a Nh t ph c t p, đ  hoàn thành m t ệ ố ậ ủ ậ ứ ạ ể ộ
b n h p đ ng có th  s  tiêu t n m t l ng th i gian kh ng ả ợ ồ ể ẽ ố ộ ượ ờ ổ
lồ
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4. Đàm phán v i ng i Mớ ườ ỹ

 N c M  là h p ch ng qu c, đa s c t c, đa văn ướ ỹ ợ ủ ố ắ ộ
hóa. B i v y, khó mà xác đ nh đ c m t chu n ở ậ ị ượ ộ ẩ
m c chung đ  g i là văn hóa M . Trong c  c u dân ự ể ọ ỹ ơ ấ
c  c a M , 83% là ng i da tr ng, 12% là da đen ư ủ ỹ ườ ắ
và 5% là ng i á da vàng. Khi làm ăn, h p tác v i ườ ợ ớ
ng i M , ng i ta th ng nh c đ n khái ni m ườ ỹ ườ ườ ắ ế ệ
"melting pot"- không khác gì "l u th p c m". ẩ ậ ẩ
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Văn hóa Mỹ

 Ng i Anh là “Ng i làm m t cái gì đó vì vi c đó đã có ườ ườ ộ ệ
ng i làm r i” còn ng i M  là ng i “Làm m t cái gì đó vì ườ ồ ườ ỹ ườ ộ
vi c đó ch a có ai làm” (Mark Twain). Ng i M  thích th  ệ ư ườ ỹ ử
s c v i cái m i vì tin r ng cái m i h n là cái t t h n.ứ ớ ớ ằ ớ ơ ố ơ

 Theo con s  th ng kê ghi nh n đ c, m t ng i M  trung ố ố ậ ượ ộ ườ ỹ
bình thay đ i ch   14 l n trong đ i, do các lý do tách h , ổ ỗ ở ầ ờ ộ
chuy n vi c, l i b i ho c ph t lên v  kinh t , chính tr . ể ệ ụ ạ ặ ấ ề ế ị
Nhi u khi lý do ch  là tính phiêu l u ho c thay đ i, tìm khí ề ỉ ư ặ ổ
h u thích h p cho b n thân.ậ ợ ả

 Nói th ng, c nh tranh, đ c l p, thích g i tên…ẳ ạ ộ ậ ọ
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Phong cách đàm phán c a ng i Mủ ườ ỹ

 Thích đi th ng vào v n đ  chínhẳ ấ ề
 R t quý th i gian. H  thích gi  nào vi c n y, không thích ấ ờ ọ ờ ệ ấ

“m t lúc làm nhi u vi c”. Luôn mong mu n thúc đ y cu c ộ ề ệ ố ẩ ộ
th ng l ng k t thúc nhanh nh tươ ượ ế ấ

 H  thích các cu c th ng l ng có quy mô l nọ ộ ươ ượ ớ
 Ng i M  th ng có xu h ng nói to, thích nhìn th ng vào ườ ỹ ườ ướ ẳ

ng i đ i di n và có thái đ  đòi h i quy n l i m t cách công ườ ố ệ ộ ỏ ề ợ ộ
khai

 Đòi h i hàng hóa ph i đ t ch t l ng caoỏ ả ạ ấ ượ
 Coi tr ng vai trò c a h p đ ng và các gi y ch ng nh n ch t ọ ủ ợ ồ ấ ứ ậ ấ

l ngượ
July 3, 2010
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M t s  l i khuyên khi đàm phán ộ ố ờ
th ng m i: ươ ạ

 Tránh bàn lu n các v n đ  v  chính tr  ho c tôn giáo. ậ ấ ề ề ị ặ
 Tránh nh c đ n các r i ro ho c các tai n n khi nói chuy n. ắ ế ủ ặ ạ ệ
 Nên nói v  nh ng đ  tài liên quan đ n cu c s ng nh  th i ề ữ ề ế ộ ố ư ờ

ti t, phim nh, th  thao ho c các đ  tài v  qu n áo, trang ế ả ể ặ ề ề ầ
s c…ứ
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THANK YOU

July 3, 2010

Slide 27



KHOA KINH T  & QU N TR  KINH DOANHẾ Ả Ị

ÔN THI

 Ch ng 1: các v n đ  liên quan đ n đàm phánươ ấ ề ế
 Ch ng 2: Văn hóa là gì? nh h ng c a văn hóa đ n đàm ươ Ả ưở ủ ế

phán? Các n n văn hóa có quan đi m th ng thua trong đàm ề ể ắ
phán? S  khác bi t v  văn hóa gây khó khăn gì đ n quá trình ự ệ ề ế
đàm phán?

 Ch ng 3: S  khác bi t gi a đàm phán c  đi n và đàm phán ươ ự ệ ữ ổ ể
l i ích? Cho 1 tình hu ng, yêu c u cho bi t ng i ta s  d ng ợ ố ầ ế ườ ử ụ
ki u đàm phán nào?ể

 Ch ng 4: Đ c tài li u tham kh o. Đ  thi s  đ a ra m t s  ươ ọ ệ ả ề ẽ ư ộ ố
tình hu ng, đ  ngh  sv cho bi t cách x  lý tình hu ng đó đúng ố ề ị ế ử ố
hay sai.
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